	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 15/01/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	4638/QĐ-BNN
	09/01/2016
	V/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập
	
	

	2. 
	BCH Trung ương
	52-CT/TW
	09/01/2016
	Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu CN
	
	

	3. 
	Bộ Công thương
	262/BCT-CNNg
	11/01/2016
	V/v triển khai thực hiện Nghị định số 111/Chính phủ
	
	

	4. 
	Tổng cục lâm nghiệp
	27/TCLN-KL
	11/01/2016
	V/v bàn giao thành quả kiểm kê rừng
	
	

	5. 
	Thanh tra Bộ Nội vụ
	28/TTBNV-PĐP
	11/01/2016
	V/v chuyển đơn của công dân
	
	

	6. 
	Bộ Y tế
	164/BYT-VPB
	11/01/2016
	V/v thay đổi địa điểm tổ chức 02 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế
	
	

	7. 
	Văn phòng Chính phủ
	11/TTH-KT
	11/01/2016
	V/v phục vụ Hội nghị trực tuyến
	
	

	8. 
	Thủ tướng CP
	73/QĐ-TTg
	11/01/2016
	Quyết định V/v xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Tuyên Quang , Nghệ An
	
	

	9. 
	Văn phòng Chính phủ
	197/VPCP-KTN
	11/01/2016
	V/v kết quả thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể di dân TĐC thủy điện Tuyên Quang
	
	

	10. 
	Bộ Kế hoạch và Đàu tư
	158/BKHĐT-KTNN
	11/01/2016
	V/v kéo dài thời gian thực hiện dự án di dân TĐC thủy điện Tuyên Quang
	
	

	11. 
	Bộ giao thông vận tải
	63/QĐ-BGTVT
	11/01/2016
	Quyết định V/v cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo QL 37
	
	

	12. 
	Bộ giao thông vận tải
	61/QĐ-BGTVT
	11/01/2016
	Quyết định V/v cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương dự án xây dựng cầu Nông Tiến
	
	

	13. 
	Chính phủ
	05/2016/NĐ-CP
	11/01/2016
	Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
	01/3/2016
	

	14. 
	Bộ Xây dựng
	09/QĐ-BXD
	11/01/2016
	V/v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Bộ Xây dựng
	
	

	15. 
	Tổng cục đường bộ VN
	113/TCĐBVN
	11/01/2016
	Thông báo kết quả tổng hợp phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT
	
	

	16. 
	Thủ tướng CP
	76/QĐ-TTg
	11/01/2016
	Quyết định phê duyệt chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng đến năm 2020
	
	

	17. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	211/BNN-TCLN
	11/01/2016
	V/v triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho kiểm lâm
	
	

	18. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	63/QĐ-BNN
	11/01/2016
	V/v ban hành danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính phủ
	09/TB-VPCP
	12/01/2016
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội  nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thực hiện Nghị Quyết số 13
	
	

	20. 
	Văn phòng Chính phủ
	10/TB-VPCP
	12/01/2016
	Thông báo ý kiến của TTCP tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 ngành Nông nghiệp PTNT
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	246/VPCP-TH
	12/01/2016
	V/v tổ chức trực và Báo cáo tình hình trong dịp tết nguyên đán
	
	

	22. 
	Thủ tướng CP
	87/QĐ-TTg
	12/01/2016
	V/v Quyết định tháng hành động về ATVS lao động
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính phủ
	21/TTTH-KT
	12/01/2016
	V/v phục vụ hội nghị trực tuyến
	
	

	24. 
	Văn phòng Chính phủ
	248/VPCP-QHQT
	12/01/2016
	V/v triển khai các dự án sử dụng ODA của Chính phủ Hungari
	
	

	25. 
	Bộ Tài chính
	515/BTC-PC
	12/01/2016
	V/v thực hiện kiểm tra và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước
	
	

	26. 
	Bộ Công thương
	318/BCT-KHCN
	12/01/2016
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp
	
	

	27. 
	Bộ Tài chính
	516/BTC-TCCB
	12/01/2016
	V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, hải quan, dự trữ
	
	

	28. 
	Tổng cục dự trữ Nhà nước
	32/TCDT-QLHDT
	12/01/2016
	V/v tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh Tuyên Quang
	
	

	29. 
	Tổng cục dự trữ Nhà nước
	11/QĐ-TCDT
	12/01/2016
	V/v xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Tuyên Quang
	
	

	30. 
	Văn phòng Chủ tịch nước
	53/VPCTN
	12/01/2016
	V/v chủ tịch nước chúc thọ công dân 100 tuổi
	
	

	31. 
	Thủ tướng CP
	90/QĐ-TTg
	12/01/2016
	Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia
	
	

	32. 
	Văn phòng Chính phủ
	278/VPCP-KTTH
	12/01/2016
	V/v Báo cáo tiết kiệm chi phí sản phẩm xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước
	
	

	33. 
	Bộ Tư pháp
	98/BTP-PBGDPL
	12/01/2016
	V/v hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10
	
	

	34. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	89/TB-BVHTTDL
	12/01/2016
	Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ VHTTDL tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý tổ chức lễ hội
	
	

	35. 
	Bộ Tài chính
	540/BTC-CST
	12/01/2016
	V/v lệ phí hộ tịch có yếu tố nước ngoài
	
	

	36. 
	Bộ Tài chính
	99/QĐ-BTC
	12/01/2016
	Quyết định công bố TTHC trong lĩnh vực quản lý công sản
	
	

	37. 
	Bộ Công thương
	310/BCT-CNĐP
	12/01/2016
	V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp
	
	

	38. 
	Bộ khoa học Công nghệ
	105/BKH
	12/01/2016
	V/v góp ý dự thảo văn bản Nghị Quyết
	
	

	39. 
	Công đoàn viên chức
	139/QĐ-CĐ
	12/01/2016
	Quyết định V/v xếp loại Ban thanh tra nhân dân năm 2015
	
	

	40. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	93/BVHTTDL- VHCS
	13/01/2016
	V/v phối hợp chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội
	
	

	41. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	250/BKHĐT-KTĐN
	13/01/2016
	V/v tình hình thực hiện chế độ Báo cáo các chương trình dự án ODA
	
	

	42. 
	Thủ tướng CP
	01/CT-TTg
	13/01/2016
	Chỉ thị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
	
	

	43. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	269/BKHĐT
	13/01/2016
	V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án hỗ trợ nông nghiệp NT
	
	

	44. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	263/BKHĐT-TH
	13/01/2016
	V/v rà soát dự án khởi công mới dự án bố trí vốn TW
	
	

	45. 
	Bộ Tài chính
	581/BTC-QLN
	13/01/2016
	V/v Báo cáo viện trợ không hoàn lại năm 2015
	
	

	46. 
	Bộ Nội vụ
	01/2016/TT-BNV
	13/01/2016
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
	01/3/2016
	

	47. 
	Bộ Tài chính
	05/2016/TT-BTC
	13/01/2016
	Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
	27/02/2016
	

	48. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	01/2016/TT-BTNMT
	13/01/2016
	Thông tư quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp
	01/3/2016
	

	49. 
	Đoàn giám sát UBTV Quốc hội
	1037/ĐGS
	14/01/2016
	V/v Báo cáo ĐGS của UBTVQH về KHCN
	
	

	50. 
	Văn phòng Chính phủ
	12/TB-VPCP
	14/01/2016
	Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Hội nghị tổng kết công tác TNMT năm 2015
	
	

	51. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	300/BKHĐT-TH
	14/01/2016
	V/v tình hình thực hiện và nhu cầu  vay vốn đầu tư chương trình kiến cố hóa kênh mương
	
	

	52. 
	Thủ tướng CP
	101/QĐ-TTg
	14/01/2016
	V/v ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị Quyết số 107 của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại
	
	

	53. 
	Bộ Lao động TB và XH
	49/SLĐTBXH-NCC
	14/01/2016
	V/v phụng dưỡng Bà mẹ VNAH
	
	

	54. 
	Bộ Lao động TB và XH
	153/LĐTBXH-QLLĐNN
	14/01/2016
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 12 và Nghị Quyết số 62
	
	

	55. 
	BCĐ trung ương vệ sinh ATTP
	213/BCĐVSATTP
	14/01/2016
	V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Nguyên đán
	
	

	56. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	21/BGD-VP
	14/01/2016
	V/v chuẩn bị đón tết nguyên đán Bính thân 2016
	
	

	57. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	173/BGDĐT-GDMN
	14/01/2016
	V/v triển khai thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non
	
	

	58. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	108/BVHTT DL-TCDL
	14/01/2016
	V/v mời tham dự hội chợ du lịch quốc tế thành phố Đà Nẵng 2016
	
	

	59. 
	Bộ Tài chính
	06/2016/TT-BTC
	14/01/2016
	Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
	29/02/2016
	

	60. 
	Văn phòng Quốc hội
	183/GM-BTC
	15/01/2016
	giấy mời tổng kết các hoạt động  kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên
	
	

	61. 
	Ngân hàng Nhà nước
	116/TB-TQU
	15/01/2016
	Thông báo kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng Tuyên Quang
	
	

	62. 
	Uỷ ban thường vụ Quốc hội
	1129/2016/UBTVQH13
	15/01/2016
	Nghị Quyết công bố ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV
	
	

	63. 
	BCĐ Công tác thông tin đối ngoại
	654-CV/TTĐN
	15/01/2016
	V/v gửi Báo cáo hoạt động TTĐN định kỳ
	
	

	64. 
	Văn phòng Quốc hội
	119/VPQH-GS
	15/01/2016
	V/v tham dự Hội nghị của ĐGS của UBTVQH về KHCN tại Yên Bái
	
	

	65. 
	Bộ Tài chính
	734/BTC-TTr
	15/01/2016
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK năm 2015
	
	

	66. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	424/BNN-TCTL
	15/01/2016
	V/v Thông báo ý kiến thẩm tra hồ sơ Tiểu dự án
	
	

	67. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	04/CT-BTTTT
	15/01/2016
	Chỉ thị V/v tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
	
	

	68. 
	Bộ Công thương
	486/BCT-TCNL
	15/01/2016
	V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg
	
	

	69. 
	Bộ tổng tham mưu
	132/TB-BST
	15/01/2016
	V/v đính chính Điểm c Cục quân lực cấp phát năm 2016
	
	

	70. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	131/QĐ-BGTVT
	15/01/2016
	V/v công bố danh mục VBQPPL về GTVT
	
	

	71. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	26/TB-BGD
	15/01/2016
	Thông báo tuyển sinh Đại học về năng lượng nguyên tử
	
	

	72. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	01/2016/TT-BGD
	15/01/2016
	Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
	02/3/2016
	

	73. 
	Bộ Khoa học và CN
	48/QĐ-BKHCN
	15/01/2016
	V/v thay đổi bổ sung thành viên Ban điều hành chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp VN
	
	

	74. 
	Bộ Nội vụ
	35/QĐ-BNV
	15/01/2016
	V/v thay thế Trưởng ban BCĐ Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện
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